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                                                NHÂN DANH 

NƢ     N  H A    H    H  N H A V  T NA  

 

T A ÁN NHÂN DÂN HUY N HẢ  LĂN , TỈNH QUẢN  TRỊ 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n     T  n     n  

Các Hội thẩm nhân dân:   

 n  T  i Văn Tuấn 

          Bà Trươn  T ị  im An  

Thư ký phiên tòa:  n  Hoàn   im Hưn  - T ư    T    n n  n d n 

 uyện Hải  ăn .  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tham gia phiên toà: 
 n  N uyễn P úc Min  -  iểm s t vi n. 

N ày 29 t  n  12 năm 2021, tại trụ sở T    n n  n d n  uyện Hải  ăn , 

tỉn  Quản  Trị xét xử sơ t ẩm côn     i vụ  n  ìn  sự t ụ l  số 23/2021/TLST-

HS n ày 28/10/2021, t eo Quy t  ịn   ư  vụ  n r  xét xử số 

21/2021/QĐXXST-QĐ n ày 09/11/2021 và T ôn  b o  oãn p i n toà số 

05/TB-TA n ày 25/11/2021 củ  T    n n  n d n  uyện Hải  ăn   ối với bị 

c o:  

Trần  , sin  n ày 20/10/1963 tại Quản  Trị; n  ề n  iệp: Buôn b n; nơi 

cư trú: T ôn  , xã H,  uyện H tỉn  Quản  Trị; trìn   ộ văn  ó : 4/12; quốc tịch: 

Việt N m; d n tộc:  in ;  iới tín : N m; tôn  i o: P ật  i o; con ôn  Trần T 

( ã c  t) và bà N uyễn T ị T, sin  năm 1930; vợ t n N uyễn T ị H, sin  năm 

1964; có 03 con, lớn n ất sin  năm 1985, n ỏ n ất sin  năm 1991; tiền  n, tiền 

sự:   ôn  có. 

Bị c o bị tạm  i m từ n ày 02/4/2021   n n ày 09/6/2021 t ì  ược t  y 

 ổi bằn  biện p  p “Bảo lĩn ”, có mặt tại p i n t  .  

N ười bào c ữ  c o bị c o: Bà Trần T ị Hoàn  M –  uật sư Văn p  n  

 uật sư H Quản  Trị t uộc Đoàn  uật sư tỉn  Quản  Trị, vắn  mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà N uyễn T ị H, sinh 

năm 1964;  ị  c ỉ: T ôn  , xã H,  uyện H, tỉn  Quản  Trị, có mặt. 

Người làm chứng: 

- C ị N uyễn T ị B, sin  năm 1971;  ị  c ỉ: T ôn Đ, xã H,  uyện H, tỉnh 

Quản  Trị, vắn  mặt. 

- C ị N uyễn T ị N ư P, sin  năm 1995;  ị  c ỉ: T ôn T, xã H,  uyện H, 

tỉn  Quản  Trị, vắn  mặt. 

- Anh Nguyễn Văn T , sin  năm 1979;  ị  c ỉ: T ôn V, xã P,  uyện P, 

tỉn  T ừ  T i n Hu , vắn  mặt. 
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- Anh    Văn  , sin  năm 1973;  ị  c ỉ: T ôn T, xã H,  uyện H, tỉn  

Quản  Trị, vắn  mặt. 

 

                                 N   DUN  V  ÁN  

 
T eo c c tài liệu có tron     sơ vụ  n và diễn bi n tại p i n t  , nội dun  

vụ  n  ược tóm tắt n ư s u:  

Để có t  m t u n ập, Trần M  ã x y dựn , cải tạo lại 02 p  n  tron  

  uôn vi n vườn củ   i   ìn  mìn  ở t ôn  im G, xã H,  uyện H  ể b n cà p   

và c o c c  ối tượn  t ực  iện  àn  vi mu  b n d m. Cứ mỗi lần mu  b n d m, 

  i b n d m trả c o Trần M số tiền từ 30.000  n    n 50.000  n . N ày 

04/3/2021, Trần M  ã   i lần c ứ  mại d m, cụ t ể n ư s u:   

  oản  18  iờ 00 p út n ày 04/3/2021, anh N uyễn Văn T, sinh năm 

1979;  ị  c ỉ: T ôn V, xã P,  uyện P, tỉn  T ừ  T i n Hu    n qu n cà p   củ  

Trần M  ể tìm   i b n d m. Tại   y,  n  T  ỏi Trần M “Ở   y có em út   ôn  

 ả  n ”, n  e anh T   ỏi n ư vậy t ì M  iểu rằn  anh T   n  ỏi có   i b n d m 

  y   ôn   ể anh T mua d m. Một lúc s u,   i t ấy N uyễn T ị B  i vào qu n 

t ì M nói với anh T: “Đi r  mà  ỏi con bé  ó”, n  e M nói n ư vậy n n anh T  i 

  n  ặp B n ưn  t ấy B có diện mạo xấu n n anh T   ôn  có    ịn  mu  d m 

với B mà qu y lại n  i nói c uyện với M. Đ n   oản  18  iờ 30 p út, anh    

Văn  , sin  năm 1973;  ị  c ỉ: T ôn T, xã H,  uyện H, tỉn  Quản  Trị  i vào 

qu n  ặp M, anh L  ỏi: “Có em mô n  i c ơi nói c uyện   ôn   n  M”, n  e 

anh    ỏi n ư vậy t ì M  iểu anh L  ỏi có   i b n d m   y   ôn   ể   mu  

d m, M liền c ỉ về vị trí N uyễn T ị B   n  n  i và nói với  : “Có con bé mới 

 i vào  ó,   n mà  ỏi nó”. Sau  ó, anh L  i   n c ỗ B   n  n  i  ể t ỏ  t uận 

việc mu  b n d m.   oản  10 p út s u,   và B  i vào  ặp M  ể t u  p  n  

n ằm t ực  iện  àn  vi b n d m. 

Vào   oản  19  iờ 30 p út cùn  n ày, cũn  tại qu n cà p   S n Vườn 

củ  Trần M, trong khi anh N uyễn Văn T   n  n  i uốn  bi  với Trần M t ì 

N uyễn T ị N ư P  i vào qu n,   i t ấy P vào t ì anh T  ỏi “Con bé mô  ó, có 

con bé mô   ôn   n  M”, t ì Min  nói với anh T: “Có con bé mới vào  ó, con 

bé  ó làm tiền  ó”. N  y s u  ó, anh T   n  ặp P  ể t ỏ  t uận việc mu  b n 

d m, s u  ó P cùn  anh T  i vào  ặp M  ể t u  p  n  cạn  p  n  củ  anh   và 

B n ằm mục  íc  mu  b n d m.  

Trong khi anh   cùn  B và anh T cùn  P   n  t ực  iện  àn  vi mu  b n 

d m t ì Côn   n  uyện H  iểm tr  và lập bi n bản vi p ạm  àn  c ín  về  àn  

vi “Mu  d m” và “B n d m”. 

Bản C o trạn  số 18/CT-VKS-H  n ày 10/9/2021 củ  Viện  iểm s t n  n 

d n  uyện H truy tố bị c o Trần M về tội “Chứa mại dâm” theo  iểm c   oản 2 

Điều 327 củ  Bộ luật Hìn  sự. 

  Tại p i n t  , bị c o t àn    ẩn    i n ận  ã t ực  iện  àn  vi n ư nội 

dung bản c o trạn   ã n u ở tr n.  

  Đại diện Viện  iểm s t n  n d n  uyện H  iữ quyền côn  tố tại   p i n 

toà  iữ n uy n qu n  iểm truy tố bị c o về tội “Chứa mại dâm” và  ề n  ị Hội 
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  n  xét xử: Áp dụn   iểm c   oản 2 Điều 327;  iểm s   oản 1, 2 Điều 51 củ  

Bộ luật Hìn  sự, xử p ạt bị c o từ 05 năm   n 05 năm 06 t  n  tù. 

Về xử l  vật c ứn : 01 (một) c i u bằn  n ự , màu trắn -vàng-xanh,  íc  

t ước 1,9m x 1,2m; 01 (một) c i u bằn  n ự , màu trắn -vàn -xanh- ỏ,  íc  

t ước 1,9m x 1,2m; 01 (một) c i ruột c ăn bôn  có  o  văn   m c c màu: Đỏ - 

xanh – trắn ,  íc  t ước 1,93m x 1,37m; 01 (một c i c ăn có  o  văn   m c c 

màu: Đỏ - vàn  – n u,  íc  t ước 1,8m x 1,5m); 02 (  i) c i  ối bằn  vải có  o  

văn   m c c màu: Đỏ - x m-trắn , mỗi c i có  íc  t ước 0,75m x 0,38m; 01 

(một) c i  ối bằn  vải có  o  văn   m c c màu: Đỏ - tím-trắn , có  íc  t ước 

0,56m x 0,35m. C c vật c ứn  này   ôn  c n  i  trị sử dụn   oặc  i  trị sử 

dụn    ôn  lớn n n tịc  t u và ti u  ủy.  

 Tịc  t u, nộp n  n s c  n à nước số tiền 650.000  n  bị c o  ã nộp tại cơ 

qu n cản  s t  iều tr  tron  qu  trìn   iều tr  vụ  n.  

Tron  p ần tr n  luận: Bị c o; n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ li n qu n và 

Kiểm s t vi n   ôn  có    i n tr n  luận. 

 ời nói s u cùn , bị c o xin Hội   n  xét xử xem xét,  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

 

NH N ĐỊNH   A T A ÁN  

 

Tr n cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu  ã  ược t ẩm tr , xét 

 ỏi, tr n  luận tại p i n toà, Hội   n  xét xử n ận  ịn  n ư s u: 

[1]. Về  àn  vi, quy t  ịn  tố tụn  củ  Điều tr  vi n,  iểm s t vi n tron  

qu  trìn   iều tr , truy tố, xét xử  ã t ực  iện  ún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục quy  ịn  củ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Qu  trìn   iều tra và tại p i n t  , bị 

c o và n ữn  n ười t  m  i  tố tụn     c   ôn  có    i n  oặc   i u nại về 

 àn  vi, quy t  ịn  củ  Điều tr  vi n,  iểm s t vi n. Do  ó, c c  àn  vi, quy t 

 ịn  tố tụn  củ  Điều tr  vi n,  iểm s t vi n  ã  ược t ực  iện  ều  ợp p  p. 

[2]. Về nội dun  vụ  n: N ày 04/3/2021, tại t ôn  , xã H,  uyện H, tỉn  

Quản  Trị, Trần M  ã sắp x p, bố trí  ị   iểm là 02 p  n  n  ỉ tron    u  ất 

vườn n à ở củ  mìn   ể N uyễn T ị B b n d m c o anh    Văn   và N uyễn 

T ị N ư P b n d m c o anh N uyễn Văn T. Mỗi lần b n d m,   i mại d m trả 

c o bị c o từ 30.000  n    n 50.000  n . Như vậy,  àn  vi củ  bị c o  ã  ủ 

y u tố cấu t àn  tội “Chứa mại dâm” tội p ạm và  ìn  p ạt  ược quy  ịn  tại 

 iểm c   oản 2 Điều 327 Bộ luật Hìn  sự.   

 [4]. Về tìn  ti t tăn  nặn :   ôn  có. 

 [5]. Về tìn  ti t  iảm n ẹ: Qu  trìn   iều tr , truy tố cũn  n ư tại p i n 

t  , bị c o t àn    ẩn    i b o; bị c o có  oàn cản   i   ìn    ó   ăn  ược Ủy 

b n n  n d n xã H x c n ận. N oài r , bị c o t ườn  xuy n   u ốm và   n  

nuôi mẹ  ià 92 tuổi. Do  ó, bị c o  ược  ưởn  tìn  ti t  iảm n ẹ quy  ịn  tại 

 iểm s   oản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự. 

[6]. Bị c o   ôn  có tìn  ti t tăn  nặn , có n iều tìn  ti t  iảm n ẹ. Tuy 

n i n, mại d m là n uy n n  n làm p  t sin  c c loại tội p ạm và l y l n c c 

bện  tật    c. Do  ó, cần p ải xử bị c o ở mức  n n ư Viện  iểm s t  ề n  ị là 

 ợp l  và mới có t c dụn  răn   e,  i o dục và p  n  n ừ  chung. 
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[7]. Đối với  àn  vi mua, b n d m củ     Văn  , N uyễn Văn T, N uyễn 

T ị B và N uyễn T ị N ư P, Côn   n  uyện H  ã r  quy t  ịn  xử p ạt vi p ạm 

 àn  c ín .  

[8]. Về xử l  vật c ứn : 01 (một) c i u bằn  n ự , màu trắn -vàn -xanh, 

 íc  t ước 1,9m x 1,2m; 01 (một) c i u bằn  n ự , màu trắn -vàn -xanh- ỏ, 

 íc  t ước 1,9m x 1,2m; 01 (một) c i ruột c ăn bôn  có  o  văn   m c c màu: 

Đỏ - xanh – trắn ,  íc  t ước 1,93m x 1,37m; 01 (một) c i c ăn có  o  văn   m 

c c màu: Đỏ - vàn  – n u,  íc  t ước 1,8m x 1,5m; 02 (  i) c i  ối bằn  vải có 

 o  văn   m c c màu: Đỏ - x m-trắn , mỗi c i có  íc  t ước 0,75m x 0,38m; 

01 (một) c i  ối bằn  vải có  o  văn   m c c màu: Đỏ - tím-trắn , có  íc  

t ước 0,56m x 0,35m. C c vật c ứn  này   ôn  c n  i  trị sử dụn   oặc  i  trị 

sử dụn    ôn  lớn n n tịc  t u và ti u  ủy.  

Đối với số tiền 650.000  n , bị c o nộp tại cơ qu n cản  s t  iều tr  tron  

qu  trìn   iều tr  vụ  n, bị c o   ôn  có n u cầu n ận lại n n tịc  t u, nộp n  n 

s c  n à nước.  

         [9]. Về  n p í: Bị c o p ải c ịu  n p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy  ịn  củ  

p  p luật.  

Vì c c lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH   

 

Căn cứ  iểm c   oản 2 Điều 327; Điều 38,  iểm s   oản 1, 2 Điều 51 Bộ 

luật Hìn  sự. 

 1. Tuy n bố bị c o Trần M p ạm tội “C ứ  mại d m”. 

2. Xử p ạt bị c o Trần M 05 (năm) năm tù, t ời  ạn c ấp  àn   ìn  p ạt 

tù tín  từ n ày bắt  i c ấp  àn   n n ưn   ược trừ vào t ời gian tạm  i m từ 

n ày 02/4/2021   n 09/6/2021. 

3. Về xử l  vật c ứn : Áp dụn    oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự;  iểm  , 

c   oản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: 

  - Tịc  t u và ti u  ủy: 01 (một) c i u bằn  n ự , màu trắn -vàn -xanh, 

 íc  t ước 1,9m x 1,2m; 01 (một) c i u bằn  n ự , màu trắn -vàn -xanh- ỏ, 

 íc  t ước 1,9m x 1,2m; 01 (một) c i ruột c ăn bôn  có  o  văn   m c c màu: 

Đỏ - xanh - trắn ,  íc  t ước 1,93m x 1,37m; 01 (một) c i c ăn có  o  văn   m 

c c màu: Đỏ - vàn  – n u,  íc  t ước 1,8m x 1,5m; 02 (  i) c i  ối bằn  vải có 

 o  văn   m c c màu: Đỏ - x m - trắn , mỗi c i có  íc  t ước 0,75m x 0,38m; 

01 (một) c i  ối bằn  vải có  o  văn   m c c màu: Đỏ-tím-trắn , có  íc  t ước 

0,56m x 0,35m.  

  - Tịc  t u, nộp n  n s c  n à nước số tiền 650.000   n .  

C c vật c ứn    n  có tại C i cục t i  àn   n d n sự  uyện Hải  ăn  theo 

bi n bản  i o n ận vật c ứn  n ày 13/9/2021  iữ  cơ qu n cản  s t  iều tr  

côn   n  uyện H và C i cục t i  àn   n d n sự  uyện Hải  ăn . Ri n  số tiền 

650.000  n   iện có tại tài   oản tạm  iữ số 3949.0.9017075.00000 củ  Côn  

 n  uyện Hải  ăn   mở tại   o bạc n à nước  uyện Hải  ăn . 

Về án phí  Áp dụn  Điều 23 N  ị quy t 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc  ội, buộc bị c o Trần M p ải c ịu 

200.000  n   n p í  ìn  sự sơ t ẩm. 



                          5 

Bị c o, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ li n qu n có mặt tại p i n t   có 

quyền    n  c o bản  n này tron  t ời  ạn 15 (mười lăm) n ày  ể từ n ày 

tuy n  n./. 

 
Nơi nhận  
- TAND, VKSND tỉn  Quản  Trị; 

- Sở Tư p  p tỉn  Quản  Trị; 

- CA, VKSND, THADS  uyện Hải  ăn ;  

- N ười t  m  i  tố tụn ; 

- THA  ìn  sự; 

-  ưu    sơ vụ  n.  

 

 

 

T . H   ĐỒN   ÉT  Ử SƠ THẨ  

Thẩm phán -  hủ toạ phiên toà 
 

 

 

 

 

Lê Th nh  hánh 
 


